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1 NGUYỄN HÀ ANH Nữ 27/3/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5A 10 9 9 28

2 NGUYỄN PHƯỚC GIA ĐẠT Nam 19/5/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5A 9 10 9 28

3 PHẠM THIỆN HẬU Nam 12/10/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5A 10 9 8 27

4 NGUYỄN ĐỨC TIẾN Nam 28/3/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5A 10 8 10 28

5 LÝ MẠNH TIẾN Nam 27/6/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5A 8 9 9 26

6 NGUYỄN LÊ BẢO TRÂN Nữ 06/9/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5A 9 9 9 27

7 HUỲNH HỮU TRÍ Nam 01/12/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5A 9 9 10 28

8 LÊ PHƯƠNG KHÁNH VY Nữ 07/7/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5A 10 9 9 28

9 TRƯƠNG NGỌC DIỆU ANH Nữ 06/10/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5B 10 10 9 29

10 NGUYỄN PHÚC MINH ĐĂNGNam 14/02/2015 Đông Tháp TH An Thạnh 1 5B 10 9 9 28

11 DƯƠNG TRƯƠNG ANH ĐÀO Nữ 01/10/2015 Đông Tháp TH An Thạnh 1 5B 9 9 10 28

12 HUỲNH QUANG ĐỊNH Nam 26/4/2015 Đông Tháp TH An Thạnh 1 5B 10 9 9 28

13 PHẠM NGUYỄN NHÃ HÂN Nữ 13/10/2015 Đông Tháp TH An Thạnh 1 5B 10 9 8 27

14 NGUYỄN PHƯƠNG HÀO Nam 17/11/2015 Đông Tháp TH An Thạnh 1 5B 10 10 10 30

15 TRƯƠNG NGỌC HOA Nữ 16/4/2015 Đông Tháp TH An Thạnh 1 5B 10 9 10 29

16 NGÔ PHẠM KIM KHÁNH Nữ 20/10/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5B 10 9 10 29

17 PHẠM NGUYỄN ĐĂNG KHOANam 12/7/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5B 10 9 8 27

18 LƯU THỊ KIM NGÂN Nữ 02/6/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5B 10 10 10 30

19 NGUYỄN VÕ MẪN NHI Nữ 14/11/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5B 10 9 9 28

20 DƯ THỊNH PHÁT Nam 22/01/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5B 8 9 8 25

21 LÊ TRƯƠNG THẮNG Nam 04/11/2015 An Giang TH An Thạnh 1 5B 10 9 9 28

22 LÊ PHAN KIM THƠ Nữ 02/3/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5B 10 9 9 28

23 HUỲNH QUẾ ANH Nữ 20/11/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5C 9 9 9 27  

24 HUỲNH TIẾN ĐẠT Nam 05/10/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5C 10 9 9 28  

25 NGUYỄN NGỌC GIA HÂN Nữ 22/11/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5C 9 9 10 28  

26 TRẦN DUY KHÔI Nam 19/6/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5C 10 9 10 29  

27 NGUYỄN NGUYÊN KHÔI Nam 01/02/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5C 10 8 8 26  

28 NGUYỄN HOÀNG THIÊN KIMNữ 31/7/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5C 8 8 8 24  

29 HUỲNH GIA MẪN Nữ 25/12/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5C 10 9 10 29  

29 HUỲNH GIA MẪN Nữ 25/12/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5C 10 8 9 27  

31 HÀ TRẦN BẢO NAM Nam 13/8/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5C 10 9 9 28  

32 NGUYỄN HUỲNH XUÂN NGHINữ 02/7/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5C 9 8 8 25  

33 PHẠM LÊ HOÀNG THANH NGNữ 30/4/2015 Tp HCM TH An Thạnh 1 5C 10 10 10 30  

34 TRẦN MINH QUANG Nam 29/9/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5C 10 9 10 29  

35 DƯƠNG KHÁNH QUỲNH Nữ 06/7/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5C 9 9 8 26  

36 NGUYỄN VÕ THÚY QUỲNH Nữ 18/7/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5C 8 8 9 25  

37 NGUYỄN THỊ CẨM SƯƠNG Nữ 17/4/2015 Bình Dương TH An Thạnh 1 5C 10 10 10 30  

38 NGUYỄN HÙNG THỊNH Nam 05/4/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5C 10 9 9 28  

39 CHẾ MINH TIẾN Nam 01/01/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5C 10 9 10 29  

40 NGUYỄN ĐỖ KHÁNH VY Nữ 02/7/2015 Tp HCM TH An Thạnh 1 5C 10 9 10 29  

41 NGUYỄN PHÚC BẢO ANH Nữ 01/4/2015 Hà Nam TH An Thạnh 1 5D 10 10 10 30  
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42 LÊ HÀ PHÚC HẬU Nữ 22/8/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5D 9 9 10 28  

43 TRẦN NGỌC MINH KHUÊ Nữ 04/10/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5D 10 9 9 28  

44 DƯƠNG MẪN NGHI Nữ 29/01/2015 An Giang TH An Thạnh 1 5D 10 10 9 29  

45 HUỲNH THỊ NGỌC NHI Nữ 28/7/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5D 10 10 9 29  

46 CHÂU HOÀNG CÁT NHIÊN Nữ 19/11/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5D 10 9 9 28  

47 TÔ THIÊN PHÚ Nam 26/11/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5D 10 8 10 28  

48 NGUYỄN TẤN PHÚC Nam 09/3/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5D 10 9 9 28  

49 NGUYỄN PHÚ TOÀN Nam 16/12/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5D 10 9 10 29

50 BÙI KHƯƠNG KHẢ VY Nữ 19/4/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5D 10 10 10 30  

51 HUỲNH THẢO VY Nữ 01/01/2015 An Giang TH An Thạnh 1 5D 10 9 10 29  

52 TRẦN NGỌC LAN ANH Nữ 24/4/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5E 9 9 10 28

53 HUỲNH NGỌC GIA HÂN Nữ 27/8/2015 Tp HCM TH An Thạnh 1 5E 9 9 10 28

54 NGUYỄN HUỲNH HOÀNG NGUYÊNNam 23/01/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5E 9 9 10 28

55 LÊ TRƯỜNG PHÁT Nam 12/10/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5E 9 9 9 27

56 TỐNG BÙI KHÁNH VÂN Nữ 09/9/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5E 8 9 9 26

57 ĐỒNG NGỌC VY Nữ 01/01/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 1 5E 8 10 10 28

58 NGUYỄN ĐẶNG KIM HẠNH Nữ 30/6/2015 Tp HCM TH An Thạnh 2 5A1 10 10 10 30

59 TRÌ GIA HẠO Nam 28/7/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A1 8 9 9 26

60 NGUYỄN MINH KHUÊ Nữ 20/10/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A1 10 10 10 30

61 NGUYỄN TẤN LỘC Nam 04/9/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A1 10 10 10 30

62 NGUYỄN XUÂN NGHI Nữ 06/6/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A1 10 10 10 30

63 LƯƠNG TRUNG NGHĨA Nam 08/12/2015 Bình Dương TH An Thạnh 2 5A1 10 10 10 30

64 NGUYỄN THANH NHÂN Nam 26/3/2015 An Giang TH An Thạnh 2 5A1 10 9 9 28

65 VŨ HUY NINH Nam 29/7/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A1 10 9 8 27

66 NGUYỄN PHẠM TRỌNG PHÚCNam 12/01/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A1 9 10 10 29

67 NGUYỄN QUỐC THÁI Nam 12/5/2015 Kiên Giang TH An Thạnh 2 5A1 10 10 10 30

68 HỒ BÁ THƯƠNG Nam 28/5/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A1 10 9 9 28

69 TẠ TOÀN TIẾN Nam 27/5/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A1 10 10 10 30

70 TRẦN NGUYỄN CÁT TƯỜNGNữ 16/3/2015 Cần Thơ TH An Thạnh 2 5A1 10 10 10 30

71 TRƯƠNG THỊ KIỀU VY Nữ 21/5/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A1 10 10 9 29

72 NGUYỄN NGỌC THÚY VY Nữ 22/9/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A1 9 9 10 28

73 NGUYỄN LÊ XUÂN VY Nữ 04/3/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A1 8 9 8 25

74 NGUYỄN NGỌC ANH Nữ 05/4/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A2 10 10 10 30

75 NGUYỄN NGỌC HÂN Nữ 14/9/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A2 8 9 10 27

76 LÊ TRẦN GIA HƯNG Nam 28/9/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A2 10 10 10 30

77 NGUYỄN LÊ ANH KENL Nam 25/6/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A2 10 9 9 28

78 NGUYỄN QUANG KHẢI Nam 18/11/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A2 10 9 10 29

79 LÊ HUỲNH GIA KHANG Nam 07/02/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A2 10 10 10 30

80 TRƯƠNG TUYẾT MINH Nữ 13/4/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A2 9 10 10 29

81 VÕ ĐẶNG THẢO NGHI Nữ 02/10/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A2 10 10 10 30

82 LÝ BẢO NHI Nữ 05/3/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A2 10 10 10 30

83 HỨA HỒNG PHÚC Nam 26/5/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A2 10 10 9 29

84 NGUYỄN LÊ HUYỀN TRÂN Nữ 23/5/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A2 9 9 9 27

85 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý Nữ 13/02/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A2 10 10 10 30

86 TRẦN NGỌC TRÂM ANH Nữ 25/3/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A3 10 10 10 30
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87 HUỲNH QUANG BẢO Nam 25/7/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A3 10 10 9 29

88 TRẦN NGỌC ĐÁNG Nữ 26/02/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A3 9 10 10 29

89 TRẦN NGỌC KHÁNH HÀ Nữ 27/4/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A3 9 10 10 29

90 NGUYỄN HOÀNG KIM Nữ 21/7/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A3 10 10 9 29

91 ĐẶNG THANH NGÂN Nữ 11/8/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A3 10 10 10 30

92 NGUYỄN LÂM HỒNG NGÂN Nữ 10/10/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A3 9 10 9 28

93 PHẠM HỮU NGHĨA Nam 13/10/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A3 9 9 8 26

94 LÊ THẢO NGỌC Nữ 12/01/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A3 10 10 10 30

95 HỒ THUẬN THIÊN Nam 23/12/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A3 10 9 8 27

96 NGUYỄN PHÚ TRỌNG Nam 07/01/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A3 10 10 10 30

97 DƯƠNG HOA TƯỜNG VY Nữ 07/6/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A3 10 10 10 30

98 LÝ LÊ THẢO VY Nữ 02/7/2015 An Giang TH An Thạnh 2 5A3 9 10 10 29

99 PHAN NGỌC BẢO  ANH Nữ 31/10/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A4 9 10 10 29

100 HỒ MINH  KIÊN Nam 24/4/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A4 8 9 9 26

101 NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG  QUÂNNam 01/10/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A4 9 9 9 27

102 NGUYỄN PHƯƠNG  MAI Nữ 06/9/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A4 10 10 9 29

103 LÊ TÚ  VY Nữ 27/10/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A4 10 10 9 29

104 HÀ LÊ CHÍ  NGUYÊN Nam 02/7/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A4 10 9 9 28

105 LÊ QUANG  KHẢI Nam 07/9/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A4 10 9 9 28

106 NGUYỄN TRỌNG KHANG Nam 21/5/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A5 10 9 9 28

107 NGUYỄN THUẦN LƯƠNG Nam 12/9/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A5 10 9 9 28

108 NGUYỄN PHƯƠNG VY Nữ 22/6/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A5 10 9 10 29

109 DIỆP LÊ GIA HÂN Nữ 24/01/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A6 9 9 10 28

110 NGUYỄN TRỌNG KHANG Nam 20/01/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A6 9 10 10 29

111 NGUYỄN THÀNH THỊNH Nam 10/7/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A6 10 10 9 29

112 NGUYỄN HOÀNG NGÂN QUỲNHNữ 13/11/2014 Đông Tháp TH An Thạnh 3 5A 9 9 9 27

113 TRẦN QUỐC PHÁP Nam 03/11/2015 Đông Tháp TH An Thạnh 3 5B 9 9 10 28

114 TRẦN GIA TUỆ Nữ 08/02/2015 Campuchia TH An Thạnh 3 5B 10 10 10 30

115 LÊ THỊ NHƯ HUỲNH Nữ 14/9/2015 Đông Tháp TH An Thạnh 3 5C 9 9 10 28

116 NGUYỄN HOÀNG KIM Nam 23/8/2015 Đông Tháp TH An Thạnh 3 5C 10 9 10 29

117 NGUYỄN CHÍ HIẾU Nam 03/12/2015 Đông Tháp TH An Bình B1 5A 9 10 10 29

118 TRẦN NGUYỄN THÀNH LỘCNam 05/4/2015 Đồng Tháp TH Bình Thạnh 15C 10 9 10 29

119 PHẠM SỸ ĐAN Nam 16/10/2015 Đồng Tháp Trường Tiểu học B5A2 10 9 10 29
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